ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

Môn Công nghệ

Thời gian: 45’
Đề 1
Câu1(2,5 điểm). Hãy nêu các bước xác định thành phần của đất bằng phương pháp vê tay?

Câu 2 : ( 2,5 điểm) Nêu tác dụng của phân bón? Cần phải bảo quản phân bón như thế nào? 
Câu 3(1,5điểm)Cho một số nhãn thuốc có kí hiệu sau:

+Padan 95 SP                 +VICARP 95 BHN               +Quinix 32 WP

Hãy giải thích các tên thuốc trừ sâu bệnh hại nói trên.
Câu 4(2 điểm) Trình bày những dấu hiệu thường gặp khi cây trồng bị sâu bệnh phá hại?

Câu 5(1,5điểm): Nêu ưu và nhược điểm của phương pháp gieo trồng bằng hạt 
Đề 2

Câu1(2,5 điểm). Hãy nêu các bước xác định thành phần của đất bằng phương pháp vê tay?

Câu 2:(2,5điểm)Làm đất có mục đích gì?Trình bày các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc?
Câu 3(1,5điểm)Cho một số nhãn thuốc có kí hiệu sau:

+Hugo 95 SP                 +Pegasus 500 SC               +Isonuta 40 EC

Hãy giải thích các tên thuốc trừ sâu bệnh hại nói trên.
Câu 4(2điểm): Nêu các tiêu chí để hạt giống được đưa vào sử dụng?
Câu 5(1,5điểm): Nêu ưu và nhược điểm của phương pháp gieo trồng bằng cây con?
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

Đề 1
	Câu

Câu 1. 

(2,5 đ)


	Đáp án
	Điểm

	
	   Bước 1 : Lấy 1 ít đát bằng viên bi cho vào lòng bàn tay .   

   Bước 2 : Nhỏ vài giọt nước cho đủ ẩm.(Giáo viên lưu ý cho học sinh thế nào là đất ẩm

   Bước 3 : Dùng tay vê đất thành thỏi có đường kính 3 mm

   Bước 4 : Uốn thỏi đất thành vòng tròn có đường kính khoảng 3 cm

   Bước 5 : Quan sát đối chiếu với bảng chuẩn phân cắp đất bảng

.
	Nêu mỗi bước được 0,5 đ

	 Câu 2.


	
	2,5đ

	a
	    - Bón phân vào đất : làm tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất và chất lượng nông sản.
	 1 đ



	b
	Tùy loại phân mà có cách bảo quản như:

_ Phân hóa học bảo quản bằng các biện pháp:

+ Đựng trong chum, vại, sành đậy kín hoặc bao gói bằng bao nilông.

+ Để ở nơi cao ráo, thoáng mát. 

+ Không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau.

_ Phân chuồng có thể bảo quản tại chuồng nuôi hoặc lấy ra ủ thành đóng, dùng bùn ao trét kín bên ngoài.
	0,75 
0,75 

	Câu 3

( 3 đ)
	
	1,5đ

	
	+Padan 95 SP  : Tên thuốc là Padan chứa 95% chất tác dụng, thuốc bột tan trong nước

+VICARP 95 BHN: Tên thuốc là Vicarp chứa 95% chất tác dụng, thuốc bột tan trong nước              

 +Quinix 32 WP Tên thuốc là quinix chứa 32% chất tác dụng, thuốc dạng bột tơi, màu trắng ngà hoặc trắng, có khả năng phân tán trong nước


	Nêu mỗi nhãn  0,5 đ

	Câu 4:
	
	(2 đ)

	
	Khi cây bị sâu bệnh phá hại: thường bị biến đổi về màu sắc, hình thái, cấu tạo...)

_Cành bị gãy

_Lá bị thủng

_Lá, quả bị biến dạng

_Lá, quả bị đốm đen, nâu.

_Cây, củ bị thối)

_Thân cành bị sần sùi.

_Quả bị chảy nhựa


	Mỗi ý 0,25đ

	Câu 5
	Gieo bằng hat

- Ưu điểm: Đơn giản, dễ làm, ít tốn công lao động

- Nhược điểm: Không đảm bảo mật độ, khoảng cách, độ nông sâu
	1,5đ  


Đề 2
	Câu

Câu 1. 

(2,5 đ)


	Đáp án
	Điểm

	
	   Bước 1 : Lấy 1 ít đát bằng viên bi cho vào lòng bàn tay .   

   Bước 2 : Nhỏ vài giọt nước cho đủ ẩm.(Giáo viên lưu ý cho học sinh thế nào là đất ẩm

   Bước 3 : Dùng tay vê đất thành thỏi có đường kính 3 mm

   Bước 4 : Uốn thỏi đất thành vòng tròn có đường kính khoảng 3 cm

   Bước 5 : Quan sát đối chiếu với bảng chuẩn phân cắp đất bảng

.
	Nêu mỗi bước được 0,5 đ

	 Câu 2.


	
	2,5đ

	a
	Mục đích: làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, diệt cỏ dại và mầm móng sâu bệnh ẩn nấp trong đất.(1 đ)


	 1 đ



	b
	1. Cày đất.(0,5đ)

Làm đất tơi xốp, thoáng, vùi lớp cỏ dại.

2.Bừa và đập đất.(0,5 đ)

Thu gom cỏ dại, đất nhỏ tạo điều kiện giữ độ ẩm.

3. Lên luống.(0,5 đ)

Chống úng, tạo lớp đất canh tác dày, dể chăm sóc    .
	0, 5 
0,5

0, 5

	Câu 3

( 3 đ)
	
	1,5đ

	
	+Hugo 95 SP : Tên thuốc là Hugo chứa 95% chất tác dụng, thuốc bột tan trong nước               

 +Pegasus 500 SC: Tên thuốc là Pegasus chứa 500% chất tác dụng, thuốc dạng lỏng khi phân tán trong nước tạo hỗn hợp dạng sữa

 +Isonuta 40 EC: Tên thuốc là Isonutan chứa 40% chất tác dụng, thuốc dạng lỏng trong suốt 
	Nêu mỗi nhãn  0,5 đ

	Câu 4:
	
	(2 đ)

	
	- Tỉ lệ nảy mầm cao                     - Không lẫn giống khác và hạt cỏ dại

- Không có sâu, bệnh.                  - Sức nảy mầm mạnh

- Độ ẩm thấp                                - Kích thước hạt to.


	

	Câu 5
	* Trồng bằng cây con

- Ưu điểm: Đảm bảo về mật độ, khoảng cách, độ nông sâu.

- Nhược điểm: Tốn công, đôi khi còn cần phải có kinh nghiệm và trình độ.
	1,5đ  


